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HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI THEO TIÊU CHUẨN VietGAP
I. KHÁI NIỆM 
VietGAP là từ viết tắt của cụm từ (Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở VietNam trên cơ sở bốn nhóm tiêu chí”: Đảm bảo an toan thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khoẻ, phúc lợi xã hội cho người lao động, bảo đảm chất lượng sản phẩm.
II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
2.1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất cây ăn quả có múi VietGAP.
-  Lựa chọn khu vực sản xuất phù hợp với yêu cầu đặc tính của cây. Khu vực sản xuất không bị ô nhiễm bởi chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác.
- Trước khi lựa chọn phải đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm về hóa học và sinh học từ các hoạt động trước đó và từ các khu vực xung quanh. Trường hợp xác định có mối nguy phải có biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả hoặc không tiến hành sản xuất.  
-  Khu vực sản xuất VietGAP của cơ sở có nhiều địa điểm phải có tên hoặc mã số cho từng địa điểm.
-  Khu vực sản xuất VietGAP cần được phân biệt hoặc có biện pháp cách ly và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm từ các khu sản xuất không áp dụng VietGAP 

- Chọn đất giàu mùn hàm lượng mùn từ 2 – 2,5% trở lên, PH đất phù hợp cho cây có múi, có PH dất từ 5,5 – 7 nếu độ PH thấp hơn 5,5 cần có các biện pháp cải tạo đất phù hợp, đất phải thoát nước tốt, tầng canh tác dày >0,6m, mực nước ngầm dưới 0,8m, độ dốc thích hợp nhất là 3 – 8 độ.

- Trước khi trồng phải lấy mẫu đất, giá thể phân tích và đánh giá: Trong đất, giá thể trồng cây có múi có hàm lượng kim loại nặng như (thủy ngân, chì, asen, cadimi, crom...) để đảm bảo các kim loại nặng không vượt quá giới hạn tối đa cho phép trong tầng đất mặt
 - Cần có các biện pháp canh tác phù hợp để bảo vệ tài nguyên đất, tránh gây ô nhiễm môi trường và thoái hoá đất, chú ý  ghi chép và lưu hồ sơ.

2. 2. Yêu cầu về giống

- Cần lựa chọn giống có khả năng kháng sâu bệnh và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Đối với sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP khuyến cáo bà con trồng các giống năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu như:
+ Đối với cây cam nên chọn các giống: Cam Xã Đoài, Cam Vân Du, Cam Valencia, Cam Sông Con và một số giống cam chọn tạo mới như CS1… 

+ Đối với cây bưởi: Bưởi Phúc Trạch, Bưởi Hồng Quang Tiến, Bưởi Da Xanh, Bưởi Diễn…
+ Đối với cây chanh: Chanh Tứ Quý, Chanh Đào, Chanh Giấy...

+ Đối với cây quýt: Quýt PQ, Quýt Lào, Quýt Chua…
2.3. Thiết kế vườn cây

- Thiết kế đai rừng chắn gió bảo vệ vườn cây 

+  Đai rừng phòng hộ: Đai rừng phòng hộ có tác dụng hạn chế xói mòn, rửa trôi đất và giữ nước, làm giảm tốc độ gió bão từ 25-40%, giảm lượng bốc hơi nước, giữ ẩm trong mùa khô, giữ nhiệt độ trong mùa lạnh, điều hoà nhiệt độ trong những vùng có gió phơn tây tam như Nghệ An thường dẫn đến hạn đất, hạn không khí.

+ Đai rừng phòng hộ còn hạn chế được sương muối, sương giá và đặc biệt là hạn chế được một phần di chuyển của rầy chổng cánh là môi giới truyền bệnh Greening. 

+ Đai rừng chắn gió áp dụng rất hiệu quả vơi khu vực vườn đồi sản xuất tập trung, diện tích lớn.

+ Thiết kế đai rừng yêu cầu: Cây làm đai rừng chắn gió không được là cây ký chủ của sâu bệnh hại. Có thể chọn các cây trồng đai rừng như mít, vải, nhãn, xoài, bạch đàn, xà cừ, keo dậu, cốt khí... 

+ Cách bố trí đai rừng: Một đai rừng có nhiều hàng cây, 1-2 hàng cây chính và 2-3 hàng cây phụ, hàng cây chính trồng giữa, ở 2 bên bố trí hàng cây phụ. Khoảng cách mỗi hàng cây là 2 - 2,5 m. Khoảng cách cây cách cây là 1 - 1,5 m tuỳ loại. Đai rừng bố trí cách xa vườn cây là 8-10 m. Tổng chiều dài của đai rừng chính là không quá 20 m.

- Thiết kế phân lô vườn cây

+ Thiết kế lô để đảm bảo chăm bón, tưới tiêu thuận lợi, chống xói mòn, bảo vệ đất, ưu tiên dành đất tốt để trồng trọt. Trong một lô diện tích đất trồng trọt chiếm 80% diện tích đất tự nhiên, rừng chắn gió chiếm 10-12%, đường giao thông đi lại trong khu vực, đường lô chiếm 8-10%.

+ Diện tích lô trồng trên đất bằng phẳng 2-4 ha, trên đất dốc 1-2 ha.

+ Đất có độ dốc nhỏ hơn 30 chia lô và thiết kế hàng cây như đất bằng, tức là hàng cây vuông gốc với hướng gió chính.

+  Đất có độ dốc 40-100 thiết kế lô hàng theo đường đồng mức kết hợp với hệ thống mương rãnh tiêu nước và giảm tốc độ dòng chảy rên đất mặt. 

+ Đất có độ dốc trên 100 có thể trồng cây theo dạng bậc thang, hố vảy cá.

+ Vùng đồng bằng: Do đất ở đây bằng phẳng, vườn nhỏ nên việc thiết kế vườn cụ thể theo từng vườn nông hộ, không nhất thiết phải theo một quy trình chung như vườn đồi. Thông thường hàng cây vuông gốc với hướng gió chính. Xung quanh vườn lúc nào cũng phải thông thoáng để cho cây sinh trưởng tốt và hạn chế được sâu bệnh cư trú. Bờ lô không nên trồng tre hoặc các loại cây cổ thụ vì có sự tranh chấp dinh dưỡng và ánh sáng đến cây trồng.

- Đào mương và lên luống
+ Tại vùng thấp đất có mực nước ngầm thường gần mặt đất. Phân bố lượng mưa trong năm không đều nên dễ gây ngập úng trong mùa mưa. Để hạn chế các yếu tố giới hạn trên khi thiết lập vườn cây cần phải xẻ mương lên luống.

+ Đối với cây có múi là cây có bộ rễ ăn tầng mặt khoảng 30cm, bộ rễ nấm cần nhiều oxy hơn cây trồng khác nên cần đảm bảo đất tơi xốp, thoat nước, không bị đọng nước, úng nước khi tưới hoặc khi mưa nên cần phải lên luống cao, nhất thiết giữa hai hàng cây cần thiết kế mương hoặc, rãnh thoát nước sâu và rộng. 

+  Mương đào có chiều rộng từ 30 - 40cm, sâu 20 - 30 cm và đắp đất vào 2 bên tạo thành líp, độ cao của líp phải cao hơn mặt đất khoảng 20 - 30cm. 

+ Lên luống: Chiều rộng của luống là 3,6m đến 3,7m, hướng luống và kiểu trồng: Luống nên xây dựng theo hướng Bắc Nam để cây  hưởng nhiều ánh sáng.

+ Xung quanh vườn cần phải đào mương thoát nước, độ sâu của mương tuỳ theo từng vườn hộ, nếu vườn thấp thì đào có thể đào sâu 50cm, vườn cao thì đào khoảng sâu 30 - 40cm, làm sao cho nước thoát được tốt khi mùa mưa lũ.

+ Đối với các vườn nhỏ trồng khoảng 5 - 10 cây thì đắp mô để trồng, mô đất phải cao hơn vườn khoảng 20-30 cm. Chú ý khai mương thoát nước cho vườn khi bị mưa gây ngập úng.

2.4. Thời vụ 
- Vụ xuân từ T2 – T4 hoặc có thể trồng vào tháng 8 - 10 vụ thu). Đối với những vùng đồi, núi không chủ động tưới nên trồng vào đầu mùa mưa.

2.5. Mật độ khoảng cách trồng
- Đối với cam, quít: Tuỳ thuộc vào điều kiện đất đai, địa hình của từng địa phương mà bố trí mật độ khác nhau, tuy nhiên trong sản xuất VietGAP với các vùng đất màu mỡ, trình độ thâm cacnh cao thì mật độ trồng cam tối ưu nhất là 500 cây/ha tương ứng hàng cách hàng 5m cây cách cây 4m, hoặc 625 cây/ha tương ứng hàng cách hàng 4m, cây cách cây 4m.
- Đối với bưởi: Mật độ trồng phù hợp là 280 - 400 cây/ha tuỳ theo giống, chân đất tương ứng với khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây 6m x 6m hoặc  5m x 5m.

-  Đối với cây Chanh: mật độ khuyến cáo tối ưu: 625 - 833 cây/ha với vùng đất bằng phẳng độ dốc dưới 8 độ, đất màu mỡ bố trí hàng cách hàng từ 4m, cây cách cây 4m tương ứng mật độ 625 cây/ha còn vùng đất dốc, đất kém màu mỡ bố trí hàng cách hàng 4m, cây cách cây 3m tương ứng mật độ 833 cây/ha.

2.6. Chăm sóc sau trồng

- Trồng dặm

+ Khi trồng mới cần phải dự phòng lượng cây 5% để chuẩn bị trồng dặm.

+ Sau khi trồng mới 15-20 ngày là tiến hành trồng dặm kịp thời để bổ sung và thay thế những cây bị chết, còi cọc, sâu bệnh bằng cây khoẻ không bị sâu bệnh để đảm bảo mật độ.

+  Kỹ thuật trồng dặm thao tác như trồng mới.
- Vệ sinh vườn, làm cỏ, tủ gốc
+ Vườn trồng mới phải luôn luôn sạch cỏ dại, đặc biệt xung quanh gốc không để cho cỏ tranh chấp dinh dưỡng của cây. 

+ Phương pháp làm cỏ xung quanh gốc tốt nhất là nhổ bằng tay để hạn chế vết thương xây xát ở rễ. 

+ Từ năm thứ 2 trở đi không làm cỏ trắng gốc mà chỉ nên cắt ngắn cỏ để lại một lớp cỏ mỏng để giữ ẩm, chống nắng nóng, chống xói mòn bảo vệ cây.

+ Thường xuyên tủ gốc cho cây để giữ ẩm, giảm được tưới nước, hạn chế cỏ dại, điều hoà nhiệt độ đất. Vật liệu tủ gốc có thể là rơm rạ nhưng tốt nhất là trồng các cây họ đậu như lạc, đậu đỗ các loại... hoặc cây phân xanh để cải tạo và che phủ đất quanh gốc.

+ Những nơi đất có nhiều mối cần tủ gốc cách xa cây 20 cm để tránh mối leo lên cây cắn phá. Khi vật liệu tủ gốc bị phân huỷ là phải tủ lại ngay, bảo đảm quanh năm cây được tủ gốc đầy đủ.

2.7. Nước tưới cho cây có múi tiêu chuẩn VietGAP.

- Yêu cầu về nước và quản lý nguồn nước 

+ Phải lấy mẫu  nước phân tích và đánh giá trước khi quy hoach sản xuất
+ Trong nước tưới có hàm lượng kim loại nặng và chỉ tiêu vi sinh vật gây hại không vượt quá giới hạn tối đa cho phép.
+ Sử dụng nước sơ chế sau thu hoạch và sản xuất phải đảm bảo yêu cầu theo quy định về chất lượng nước sinh hoạt. 

+ Phải theo dõi nếu phát hiện nguy cơ gây ô nhiễm thì phải có biện pháp kiểm soát, ghi chép và lưu hồ sơ. Nếu không kiểm soát và khắc phục được phải dừng sản xuất hoặc thay đổi vùng đất trồng và nước tưới. 

+ Áp dụng các biện pháp để bảo vệ tài nguyên nước. Trong quá trình sản xuất không để rò rỉ thuốc BVTV và phân bón, xử lý thuốc BVTV dư thừa đảm bảo  tránh gây ô nhiệm nguồn nước

- Nhu cầu nước và kỹ thuật tưới nước

+ Cây có múi  rất cần nước, nếu thiếu nước cây sẽ sinh trưởng và phát triển kém. Vì vậy sau khi trồng không có mưa là tiến hành tưới nước cho cây hàng ngày để cây chóng bén rễ và hồi phục tốt.

+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản, tưới nước cho cây khi độ ẩm đất dưới 25% là tiến hành tưới ngay, thường vào các tháng ít mưa như tháng 2,3, tháng 6,7, tháng 11,12
+ Thời kỳ kinh doanh cây cam có nhu cầu nước rất lớn đặc biệt các thời điểm tháng 2-3 (thúc ra hoa, đậu quả), tháng 4 -7 (nuôi quả). Trong thời gian này, tùy theo thời tiết hàng năm mà có thể tưới 1 hoặc nhiều lần/ngày.

+ Thời kỳ phân hoá mầm hoa tháng11 -12 cây cần nhiệt độ thấp, khô hạn để phân hóa mầm hoa nên cần xiết nước tạo khô hạn cục bộ.
+ Tưới nước cho cây theo nguyên tắc lúc đầu tưới ít nhưng tưới nhiều lần, sau đó tưới nước nhiều dần lên và giảm số lần tưới đi.

+ Phương pháp tưới: Có thể tưới rãnh, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt….tuỳ theo điều kiện từng vùng và điều kiện kinh tế của mỗi nông hộ.

2.8. Trồng xen.
- Thời kỳ kiến thiết cơ bản từ năm 1 đến năm thứ 3 khi cây chưa khép tán có thể trồng xen cây trồng ngắn ngày tốt nhất cây họ đậu như lạc, đậu xanh, đậu đen, đậu tương... vừa có vai trò hạn chế cỏ dại, che phủ bảo vệ cây và cho sản phẩm thu hoạch tăng thu nhập. 

- Chú ý không trồng cây trồng cạnh tranh dinh dưỡng cao như cây sắn, khoai, ngô, mía ... sẽ có hiện tượng tranh chấp dinh dưỡng đối với cây trồng chính, hơn nữa các loại cây này sẽ làm cho đất xấu đi. 

- Để hạn chế các các đối tượng như rầy chổng cánh là kỹ chủ truyền các bệnh Greening và bệnh tàn lụi trên cây có mũi có thể thiết kế trồng xen cây ổi, cây hương nhu…

2.9. Tỉa cành, tạo tán. 

- Thời vụ tỉa cành, tạo tán

+ Vụ xuân: từ tháng 1 đến tháng 3

+ Vụ hè: từ tháng 4 đến tháng 6

+ Vụ thu: từ tháng 8 đến tháng 10
-  Giai đoạn kiến thiết cơ bản
+ Tạo cành cấp 1: Cây trồng đã có từ 2 - 3 cành cấp 1 nên cần chăm sóc để nuôi cành cấp 2. Trường hợp cành cấp 1 nhỏ, yếu thì khi trồng cần cắt bỏ các cành yếu để 1 cành chính và khi cành chính sinh trưởng đạt được độ cao 45 - 50cm thì cắt bỏ ngọn cho sinh cành cấp 1 (chú ý khi bấm ngọn từ thân chính có thể bật ra nhiều mầm nhưng chỉ để lại 3 - 4 mầm làm cành cấp 1 phân bố tương đối đều về các hướng.

+ Tạo cành cấp 2: Khi cành cấp 1 dài 25 - 30cm, tiếp tục bấm ngọn để tạo cành cấp 2. Thông thường trên cành cấp 1 chỉ giữ lại 2 - 3 cành cấp 2 phân bố hợp lý về góc độ và hướng.

+ Tạo cành cấp 3: Tiếp tục bấm ngọn cành cấp 2 sẽ tạo được các cành cấp 3. Cành cấp 3 là những cành tạo quả và mang quả cho những năm sau. Do vậy phải khống chế chúng không giao nhau, sắp xếp theo các hướng khác nhau là cho tán cây thông thoáng.

- Giai đoạn kinh doanh
+  Nhìn chung việc tỉa cành tuỳ thuộc vào phương thức canh tác của mỗi vườn, địa hình, yếu tố môi trường, dinh dưỡng đất, giống cây trồng và gốc ghép. Tuy nhiên vườn trồng cây có múi cần được tỉa cành mỗi năm, và cơ bản việc tỉa cành sắp xếp từ "trên xuống dưới" và từ "ngoài vào trong". Trước khi tỉa cành nhà vườn cần khảo sát tình trạng cây.

+ Cây phát triển khoẻ chủ yếu cắt bỏ cành vượt.

+ Cây phát triển yếu, cắt tỉa tán cây nhỏ, có thể kích thích chồi non phát triển và kích thích bộ rễ phát triển.
+ Tỉa cành từ "trên xuống dưới" theo thứ tự cành chính thứ nhất, cành chính thứ hai và cành chính thứ ba. Ở mỗi cành tỉa theo thứ tự từ cành chính, cành thứ cấp và cành bên. Cần nhớ không nên tỉa quá 15 - 20% tổng số cành và lá của cây. Cần tỉa bỏ những dạng cành sau:

+ Những cành vượt, cành tăm trên các cành vừa thu quả, 

+ Các cành bị sâu, bệnh

+ Các cành ở vị trí quá dày, sít sát nhau gây cản trở đến quang hợp   

+ Những cành mọc là ở dưới tán hoặc trong tán

+ Khi tán quá cao cần đốn tỉa một số cành cấp 3 thậm chí cấp 2 để hạ độ cao cây, tạo điều kiện dễ dàng cho chăm sóc, thu hoạch và phòng trừ sâu bệnh. 

- Tỉa quả, chống cành đỡ quả
+ Vào những năm sai quả, không nên để quá nhiều quả trên cây. Sau khi quả đã ổn định rụng sinh lý, tiến hành vặt bỏ quả nhỏ, quả còi cọc, quả nám, quả vẹo....để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả to đều, đẹp.

+ Những cây sai quả vào giai đoạn lớn cần chống cành, hoặc dùng dây buộc những cành quả để hạn chế gãy cành, không cho quả tiếp xúc với đất để tránh quả bị thối do nấm gây hại. 

2.10. Phân bón và kỹ thuật bón phân cho cây có múi VietGAP
-  Yêu câu về phân bón
+  Phải sử dụng phân bón và chất bổ sung được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Nếu sử dụng phân gia súc, gia cầm làm phân bón thì phải ủ hoai mục và kiểm soát hàm lượng kim loại nặng theo quy định,tuyệt đối không sử dụng chất thải chưa được xử lý hoặc được khuyến cáo để bón cho vườn cam VietGAP.
+ Cần sử dụng phân bón theo nhu cầu của cây, kết quả phân tích các chất dinh dưỡng trong đất hoặc theo quy trình đã được khuyến cáo của cơ quan có chức năng. Đối với sản xuất áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt thì việc phối trộn và xử lý chất dinh dưỡng phải được giám sát, ghi và lưu hồ sơ.
+ Phân bón và chất bổ sung phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu. 
+  Một số loại phân bón và chất bổ sung như: amoni nitrat, nitrat kali, vôi sống phải được bảo quản tránh nguy cơ gây cháy, nổ, làm tăng nhiệt độ. 
- Quy trình bón phân cho cây có múi
a. Đối với cây cam, quít, chanh
- Thời kỳ kiến thiết cơ bản từ năm thứ nhất đến năm thứ ba sau trổng định mức phân bón cho mỗi gốc /năm là:
	Năm
	Phân hữu cơ
	Đạm ure (kg)
	Lân supe (kg)
	Kaliclo rua (kg)
	Vôi bột (kg)

	Năm thứ 1,2
	20 - 30
	0,35
	1
	0,34
	1

	Năm thứ 3
	30 -50
	0,4
	1
	0,34
	1


- Đối với cây mới trồng năm đầu: Sau trồng 15 -20 ngày tiến hành hòa phân vô cơ với nước tưới gốc.
- Đối với cây từ năm thứ 2 đến thời kỳ ra quả bói bón phân thúc cho cây theo 4 đợt lộc chính.    
+ Đợt bón tháng 1,2: Bón 100% phân hữu cơ + 40% đạm + 40% kali.
+ Đợt bón tháng 4: 20% đạm + 20% kali. 
+ Đợt bón tháng 6,8: 20% đạm + 20% kali.
+ Đợt bón tháng 10,12: 20% đạm + 20% kali + 100% lân + 100% vôi.
- Thời kỳ kinh doanh bắt đầu từ năm thứ 4 định mức phân bón trung bình cho mỗi gốc/năm là:
	Loại phân
	Tuổi cây

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đạm ure (kg)
	0,5
	1,8
	1,9
	2
	2
	2,5 -3

	Lân supe (kg)
	1,2
	1,2
	1,2
	1,5
	1,7
	1,7 - 2

	Kaliclorua (kg)
	0,5
	0,9
	1
	1,2
	1,5
	1,5-1

	Vôi bột (kg)
	2
	-
	2
	-
	2
	-

	Phân hữu cơ (kg)
	30
	-
	50
	-
	50
	-


+ Tháng 2 : thúc cành xuân và đón hoa; 40%  đạm + 40% kli.
+  Tháng 5 : thúc cành hè và nuôi quả; 30% đạm + 30% kali.
+ Tháng 7 : thúc cành thu và tăng khối lượng quả; 30% đạm + 30% kali.
+ Tháng 11: Bón dưỡng rễ, phục hồi cây  100% phân hữu cơ, Lân, vôi.
b. Đối với cây bưởi (Định mức phân bón khuyến cáo)
	Năm trồng
	Phân hữu cơ (kg)
	Đạm ure (kg)
	Lân supe (kg)
	Kaliclorua
(kg)
	Vôi bột (kg)

	Năm thứ 1, 2 
	20 - 30
	0,5
	1,1
	0,5
	1

	Năm thứ 3
	20 - 30
	1,1
	1,5
	0,8
	1

	Thời kỳ kinh doanh 
	30 - 50
	1,1
	1,5
	0,8
	1


- Năm đầu tiên: Lượng phân trong hố còn dồi dào, chỉ cần tiến hành bón thúc bằng phân urê pha loãng vào nước để tưới. Tỷ lệ 1%, tưới liên tục trong năm đầu theo định kỳ mỗi lần cách nhau 20-30 ngày.

- Năm thứ 2-3: Bón phân thúc cho cây thời kỳ chưa mang quả phụ thuộc vào từng vùng trồng và tính chất của các loại đất, thường mỗi năm bón tập trung 4 đợt lộc chính lộc xuân tháng 1 - 2, lộc hè tháng 4 - 5, lộc thu tháng 8 - 9 và lộc đông tháng 11 - 12. Chu kỳ mỗi đợt lộc từ 2,5 – 3 tháng.     
+ Đợt bón tháng 1,2 : Bón 100% phân hữu cơ + 40% đạm + 40% kali 
 + Đợt bón tháng 4 : Kích rễ + 20% đạm + 20% kali.
 + Đợt bón tháng 6,8 : 20% đạm + 20% kali.
 + Đợt bón tháng 10,12 : 20% đạm + 20% kali + 100% lân + 100% vôi.
 + Tưới nấm rễ cộng sinh, axit humic, trichoderma 1 năm từ 2 đến 3 lần.

III. QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI
3.1. Nguyên tắc quản lý dịch hại trong VietGAP
 + Cần áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) hoặc quản lý cây trồng tổng hợp (ICM). Trường hợp sử dụng thuốc BVTV phải sử dụng thuốc trong Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc 4 đúng  hoặc hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, nhà sản xuất; mua thuốc tại các cửa hàng đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV. 
+ Khi sử dụng thuốc BVTV phải có biện pháp ngăn chặn sự phát tán sang các ruộng xung quanh; phải có biển cảnh báo khu vực mới phun thuốc; thuốc BVTV đã pha không dùng hết cần được thu gom và xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.

+ Thuốc BVTV và hóa chất phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu. Các hóa chất không sử dụng hoặc hết hạn sử dụng phải thu gom và xử lý theo qui định. Bảo quản theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

+ Các loại nhiên liệu, xăng, dầu và hóa chất khác phải được lưu trữ riêng nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm cây.

3.2. Các biện pháp quản lý dịch hại trong IPM
-  Biện pháp canh tác
+ Vệ sinh đồng ruộng, xử lý đất đai thường xuyên để tiêu diệt mầm mống và nơi trú ẩn của sâu bệnh hại cây trồng.
+ Bón phân cho cây trồng hợp lý và chăm sóc cẩn thận để tăng khả năng chống sâu bệnh.
+ Thời điểm trồng cây phù hợp vừa giúp cây STPT mạnh vừa tránh được các yếu tố thời tiết bất thuận và các thời điểm sâu bệnh phát triển gây hại mạnh.
+ Canh tác luân phiên các loại cây trồng qua các vụ nhằm giảm sự thích ứng của sâu bệnh.
+ Sử dụng những giống cây có khả năng chống sâu bệnh tốt.
- Biện pháp thủ công 

+ Biện pháp phòng trừ thủ công thường là dùng tay bắt sâu bọ, cắt, ngắt bỏ cành, lá bị nhiễm bệnh, sử dụng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại… 

+ Biện pháp thủ công có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, không gây ô nhiễm môi trường,  mang lại hiệu quả tốt khi sâu/bệnh mới phát sinh.

- Biện pháp sinh học

+ Nhân nuôi, bảo vệ thiên địch có lợi để hạn chế mật số sâu, bệnh hại.

-  Biện pháp hoá học
 + Đây là biện pháp rất phổ biến được bà con áp dụng. Biện pháp này có ưu điểm đó là diệt sâu bệnh nhanh, hiệu quả cao; nhược điểm là gây độc hại cho người và vật nuôi nếu như hít phải thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm môi trường, gây hại cho các sinh vật có lợi khác trên đồng ruộng. Để khắc phục những điểm hạn chế và nâng cao hiệu quả khi áp dụng biện pháp sử dụng thuốc hóa học, bà con cần lưu ý:
+ Áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh: Đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách.

+ Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi phun thuốc bảo vệ thực vật (đeo khẩu trang, găng tay, ủng; đeo kính; mặc quần áo dài; đội mũ,…)

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH
- Yêu cầu chung Thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP
 + Thu hoạch phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.
+ Tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng cần thu hoạch vào thời gian quả đảm bảo đạt chất lượng; Cần thu hoạch vào lúc trời râm mát và tránh thu hoạch khi trời đang mưa, ngay sau mưa.

+ Phải có biện pháp kiểm soát tránh sự xâm nhập của động vật vào khu vực sản xuất trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và thời điểm thu hoạch, nhà sơ chế và bảo quản sản phẩm. Trường hợp sử dụng bẫy, bả để kiểm soát động vật cần đặt tại những vị trí ít có nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm, ghi lưu hồ sơ. 

+ Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, ít có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. Trường hợp sử dụng các chất bảo quản chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng theo quy định hiện hành.

+ Phải vận chuyển, bảo quản sản phẩm trong điều kiện thích hợp. Đối với rau quả tươi phải vận chuyển và bảo quản trong điều kiện mát; khoai tây được bảo quản trong điều kiện không có ánh sáng; không để chung sản phẩm với phân bón, hóa chất.

V. QUẢN LÝ RÁC THẢI VÀ CHẤT THẢI
-  Không tái sử dụng các bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc BVTV, hoá chất để chứa đựng sản phẩm. Vỏ bao, gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
-  Rác thải trong quá trình sản xuất, sơ chế; chất thải từ nhà vệ sinh phải thu gom và xử lý đúng quy định
VI.  NGƯỜI LAO ĐỘNG
- Người lao động cần sử dụng bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc hạn chế nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm cũng như tác động xấu tới sức khỏe.

- Cần cung cấp các điều kiện làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị tối thiểu, an toàn cho người lao động.

- Nhà vệ sinh, chỗ rửa tay cần sạch sẽ và có hướng dẫn vệ sinh cá nhân.

- Cần có quy định về bảo hộ lao động, hướng dẫn sử dụng an toàn trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong quá trình sản xuất.

- Bảo hộ lao động (quần áo, găng tay, khẩu trang, ủng...) cần được vệ sinh sạch trước, sau khi sử dụng và để đúng nơi quy định, không để chung với nơi chứa thuốc BVTV, phân bón và các hóa chất khác.

- Cần có thiết bị hoặc dụng cụ sơ cứu và hướng dẫn sơ cứu để xử lý trong trường hợp cần thiết.
VII. GHI CHÉP SỔ SÁCH, LƯU GIỮ HỒ SƠ, TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC VÀ THU HỒI SẢN PHẨM

- Tổ chức và cá nhân sản xuất theo quy trình VietGAP phải ghi chép nhật ký sản xuất và lưu hồ sơ; về vùng sản xuất, đất, giống, phân bón, nước tưới, thuốc BVTV; về vị trí và mã số của lô sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm và các thông tin khác theo quy định của VietGAP.

- Hồ sơ lưu trữ phải được thiết lập cho từng khâu của quy trình sản xuất VietGAP; để dễ dàng kiểm tra, đánh giá và truy xuất.

- Hồ sơ lưu trữ phải được lưu ít nhất 12 tháng hoặc lâu hơn; nếu có yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan quản lý tại hộ nông dân hoặc nhóm, tổ, hợp tác xã, đơn vị sản xuất.

- Sản phảm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP phải được ghi rõ vị trí sản xuất và mã số theo từng lô sản phẩm. Vị trí và mã số của lô sản phẩm phải được lập hồ sơ và lưu trữ.

- Tổ chức và cá nhân thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP phải kiểm tra nội bộ xem việc ghi chép và lưu hồ sơ đã đạt yêu cầu chưa. Nếu chưa, cần có biện pháp khắc phục và phải được lưu trong hồ sơ.

- Bao bì chứa sản phẩm khi xuất hàng phải có nhãn mác; để giúp việc truy xuất nguồn gốc được dễ dàng.

- Khi xuất hàng, phải ghi chép rõ thời gian xuất, khối lượng, địa chỉ nơi xuất; nơi nhận và lưu giữ hồ sơ cho từng lô sản phẩm.

- Khi phát hiện sản phẩm bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm; phải cách ly lô sản phẩm đó và ngừng phân phối. Nếu đã phân phối, phải thông báo ngay tới người tiêu thụ. Xác định nguyên nhân ô nhiễm và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tái nhiễm; ghi chép lại nguy cơ, giải pháp xử lý và lưu trữ hồ sơ./.
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